
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 14126005 DH14SHB Phạm Hoàng Quốc Anh 8 8.5 8.4
2 14126006 DH14SHA Phạm Nguyễn Trúc Anh 4 5.5 5.1
3 14126009 DH14SHB Trịnh Thị Vân Anh 4 8.0 6.8
4 14126011 DH14SHA Đoàn Thị Mỹ ái 6 5.0 5.3
5 14126014 DH14SHB Thái Thị Bé Bảy
6 14126018 DH14SHA Vy Thị Thu Bích 8 5.5 6.3
7 14126019 DH14SHB Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 6 7.0 6.7
8 14126023 DH14SHA Đỗ Nguyễn Mỹ Chi 8 4.5 5.6
9 14126025 DH14SHB Nguyễn Thị Kim Chi 10 6.0 7.2

10 14126027 DH14SHA Nguyễn Xuân Chiến 3 7.0 5.8
11 14126028 DH14SHB Lầu Tắc Chinh 8 6.5 7.0
12 14126030 DH14SHA Võ Thị Kim Cúc 5 5.5 5.4
13 14126034 DH14SHB Đoàn Thị Diễm 7 4.5 5.3
14 14126041 DH14SHA Trần Thị Dung 6 6.0 6.0
15 14126042 DH14SHB Lê Thị Thúy Duy 9 6.0 6.9
16 14126045 DH14SHA Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10 9.0 9.3
17 14126046 DH14SHB Hoàng Thị Thùy Dương 5 2.5 3.3
18 14126048 DH14SHA Lê Thị Anh Đào 7 5.5 6.0
19 14126049 DH14SHB Nguyễn Thành Đạt 8 5.0 5.9
20 14126052 DH14SHA Vương Thành Đạt 7 6.0 6.3
21 14126056 DH14SHB Nguyễn Hà Cẩm Giang 9 3.5 5.2
22 14126064 DH14SHA Đặng Thị Hạnh 9 8.0 8.3
23 14126065 DH14SHB Khê Thị Hạnh 6 8.0 7.4
24 14126066 DH14SHA Nguyễn Thị Hạnh 6 3.5 4.3
25 14126073 DH14SHB Võ Thị Hậu 9 7.0 7.6
26 14126076 DH14SHA Phan Tuấn Hiệp 5 4.5 4.7
27 14126078 DH14SHB Trần Thị Hoan 6 6.5 6.4
28 14126079 DH14SHA Nguyễn Ngọc Hoàng 10 3.0 5.1
29 14126083 DH14SHA Nguyễn Thị Huệ 6 6.5 6.4
30 14126086 DH14SHB Phạm Thanh Huy 8 6.0 6.6
31 14126087 DH14SHA Phạm Thanh Huy 3 6.5 5.5
32 14126088 DH14SHB Trần Quang Huy 4 4.0 4.0
33 14126095 DH14SHA Trần Chí Khang 5 6.0 5.7
34 14126097 DH14SHA Vương Bảo Khang 10 8.0 8.6
35 14126099 DH14SHB Dương Thị Hồng Khánh 10 6.0 7.2
36 14126104 DH14SHA Thiên Thị Hồng Lam 7 4.5 5.3
37 14126107 DH14SHB Nguyễn Thị Liêm 9 5.5 6.6
38 14126109 DH14SHA Huỳnh Thị Mỹ Liên 7 4.0 4.9
39 14126114 DH14SHB Dư Ngọc Khánh Linh 7 5.5 6.0
40 14126120 DH14SHA Nguyễn Thị Ngọc Loan 6 7.5 7.1
41 14126124 DH14SHB Lê Văn Lộc 9 5.5 6.6
42 14126125 DH14SHA Nguyễn Thị Thúy Lợi 8 8.5 8.4
43 14126126 DH14SHB Trần Minh Luận 7 5.5 6.0
44 14126127 DH14SHA Nguyễn Luật 7 5.5 6.0



45 14126134 DH14SHB Trần Thị Ly Na 8 5.0 5.9
46 14126135 DH14SHA Lê Hoàng Nam 10 7.0 7.9
47 14126140 DH14SHB Nguyễn Thị Thanh Nga 8 5.5 6.3
48 14126141 DH14SHA Quảng Thị Hồng Ngát 7 4.0 4.9
49 14126147 DH14SHB Đào Hữu Nghị 7 6.5 6.7
50 14126150 DH14SHA Nguyễn Thị Mỷ Ngọc 5 5.5 5.4
51 14126152 DH14SHB Phạm Hoàng Ngọc 7 5.0 5.6
52 14126153 DH14SHA Trần Thị Diễm Ngọc 9 4.5 5.9
53 14126154 DH14SHB Trần Thị Hồng Ngọc 4 6.0 5.4
54 14126157 DH14SHA Võ Gia Nguyên 4 6.0 5.4
55 14126158 DH14SHB Trần Ngọc Nhân 7 4.0 4.9
56 14126159 DH14SHA Lâm Tuyết Nhi
57 14126162 DH14SHB Nguyễn Thị Yến Nhi
58 14126164 DH14SHA Bùi Thị Ngọc Nhung 10 7.0 7.9
59 14126165 DH14SHB Đặng Thị Cẩm Nhung 6 4.0 4.6
60 14126169 DH14SHA Phạm Thị Hồng Nhung 5 4.5 4.7
61 14126170 DH14SHB Văn Thị Hồng Nhung 6 6.0 6.0
62 14126171 DH14SHA Lữ Thị Huỳnh Như
63 14126172 DH14SHB Nguyễn Huỳnh Như 4 5.0 4.7
64 14126175 DH14SHA Phạm Thị Huỳnh Như 10 6.5 7.6
65 14126176 DH14SHB Nguyễn Khắc Sinh Nhựt 7 7.0 7.0
66 14126177 DH14SHA Huỳnh Tiến Phát 8 5.0 5.9
67 14126178 DH14SHB Nguyễn Tấn Phát 6 3.5 4.3
68 14126179 DH14SHA Nguyễn Thành Phát 6 6.5 6.4
69 14126184 DH14SHB Lê Thị Phương 7 6.5 6.7
70 14126185 DH14SHA Nông Thị Thu Phương 7 6.5 6.7
71 14126189 DH14SHB Lương Nhật Quang 9 5.5 6.6
72 14126193 DH14SHA Nguyễn Trung Quân 7 5.5 6.0
73 14126196 DH14SHB Nguyễn Thị Thúy Quyên 7 4.5 5.3
74 14126201 DH14SHA Hồ Thị Sáng 3 3.5 3.4
75 14126209 DH14SHA Võ Thị Thanh 8 6.5 7.0
76 14126210 DH14SHB Dương Thị Thảo 9 6.0 6.9
77 14126212 DH14SHA Đỗ Thị Như Thảo 4 6.5 5.8
78 14126215 DH14SHB Lê Thị Thu Thảo 7 3.5 4.6
79 14126218 DH14SHA Nguyễn Thị Phương Thảo 7 5.5 6.0
80 14126220 DH14SHB Trần Thị Ngọc Thắm 5 4.0 4.3
81 14126222 DH14SHA Võ Trần Quốc Thắng 4 7.5 6.5
82 14126224 DH14SHB Đỗ Minh Thân 7 9.0 8.4
83 14126226 DH14SHA Nguyễn Thị Thảo Thi 7 5.0 5.6
84 14126230 DH14SHB Nguyễn Thị Kim Thoa 6 3.5 4.3
85 14126235 DH14SHA Huỳnh Phan Nhật Thùy 8 4.0 5.2
86 14126238 DH14SHB Lê Thị Diệp Thúy 6 6.0 6.0
87 14126243 DH14SHA Trần Anh Thư 8 4.5 5.6
88 14126244 DH14SHB Trần Hoàng Minh Thư 7 6.0 6.3
89 14126247 DH14SHA Nguyễn Thị Lệ Thương 8 8.0 8.0
90 14126256 DH14SHA Võ Thị Cẩm Tiên 8 4.5 5.6
91 14126259 DH14SHA Dương Ngọc Anh Trang 7 4.5 5.3



92 14126260 DH14SHB Huỳnh Thị Thùy Trang 6 6.5 6.4
93 14126261 DH14SHA Nguyễn Thị Thanh Trang 9 4.5 5.9
94 14126262 DH14SHB Nguyễn Thị Thảo Trang 7 6.0 6.3
95 14126265 DH14SHA Phạm Thị Ngọc Trâm 5 6.0 5.7
96 14126268 DH14SHB Lê Phương Trinh 8 2.5 4.2
97 14126269 DH14SHA Lê Thị Hoài Trinh 8 7.5 7.7
98 14126277 DH14SHA Phạm Thị Ngọc Trúc 7 5.5 6.0
99 14126283 DH14SHB Trần Văn Tú 4 2.5 3.0

100 14126287 DH14SHA Nguyễn Thị Kim Uyên 6 4.5 5.0
101 14126288 DH14SHB Nguyễn Thị Mai Uyên
102 14126291 DH14SHA Lê Vi
103 14126293 DH14SHB Trịnh Ngọc Viên
104 14126294 DH14SHA Ngô Tuấn Vủ 7 3.0 4.2
105 14126301 DH14SHB Phạm Yến Xuân 6 7.5 7.1
106 14126302 DH14SHA Nguyễn Tây Y 7 4.5 5.3
107 14126305 DH14SHB Lê Tiểu Yến 6 6.5 6.4
108 14126306 DH14SHA Phạm Thị Kim Yến 10 7.0 7.9
109 14126307 DH14SHB Trương Thanh Hoàng Yến 8 8.5 8.4
110 14126309 DH14SHA Phạm Minh ý 7 4.0 4.9
111 14126310 DH14SHB Danh Gia Bảo 4 4.5 4.4
112 14126311 DH14SHA Nguyễn Thị Ngọc Diệu 4 3.5 3.7
113 14126312 DH14SHB Thạch Thị Ngọc Dung
114 14126313 DH14SHA Danh Giỏi 5 5.5 5.4
115 14126314 DH14SHB Huỳnh Thị Thúy Hằng 6 4.0 4.6
116 14126315 DH14SHA Thạch Hon 4 4.5 4.4
117 14126316 DH14SHB K Nguin
118 14126317 DH14SHA My Nô 5 3.0 3.6
119 14126318 DH14SHB K` Pếs 5 6.0 5.7
120 14126319 DH14SHA Thị Chúc Phương 6 4.5 5.0
121 14126320 DH14SHB Thị Kim Thanh 5 4.5 4.7
122 14126321 DH14SHA Trầm Minh Thành 6 4.5 5.0
123 14126322 DH14SHB Quảng Thị Phước Tín 4 4.5 4.4
124 14126323 DH14SHA Phạm Thị Trinh 6 4.0 4.6
125 14126324 DH14SHB Be Na Zi 6 5.0 5.3
126 14126325 DH14SHA Nguyễn Thị Thúy Kiều 3 5.5 4.8


